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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách

phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

 

Thực hiện Chỉ thị số 53/CT-TW của Ban Bí thư ngày 28/10/2005 về việc triển khai

các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở

người; Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2005 về việc

tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp

phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người và Nghị

quyết số 15/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 04/11/2005 về các biện pháp cấp bách

ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người, Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số biện pháp chuyên môn

nghiệp vụ cấp bách phòng chống dịch cúm ở gia cầm như sau:

 

1. Xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp:

- Căn cứ vào kế hoạch hành động khẩn cấp của Chính phủ khi xảy ra dịch cúm gia

cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người, UBND các cấp xây dựng kế hoạch hành động

cụ thể của địa phương mình, chuẩn bị lực lượng, vật tư cần thiết để đối phó với các

tình huống xảy ra.

Nội dung cơ bản gồm:

+ Xác định vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch (vùng chăn nuôi mật

độ cao, nhất là thủy cầm, gần trục đường giao thông, gần đô thị và vùng đã xảy ra

dịch bệnh);
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+ Xây dựng các biện pháp phòng chống cụ thể cho từng tình huống và mức độ dịch

xảy ra;

+ Xác định các lực lượng tham gia thực hiện các biện pháp chống dịch;

+ Dự trù vật tư, phương tiện, kinh phí;

+ Phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để triển

khai thực hiện.

2. Về tổ chức thực hiện:

- Ở cấp tỉnh, huyện:

Tăng cường Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh và huyện. Thành phần gồm: cấp

ủy Đảng, UBND, các đoàn thể, cơ quan nông nghiệp, y tế, thương mại, giao thông

vận tải, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, kế hoạch, công an,

quân sự, văn hóa thông tin.

- Ở cấp xã, phường:

+ Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm của xã, phường với sự

tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ thú y, nông nghiệp;

+ Có tổ chuyên môn để hướng dẫn kỹ thuật, thường trực theo dõi và tổng hợp tình

hình dịch, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm (PCDCGC) xã,

phường;

+ Trưởng thôn, ấp, bản chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình dịch

bệnh; cùng các tổ chức đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội

Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể khác) vận động nhân dân

giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi thôn, ấp, bản tổ chức ký

cam kết thực hiện "5 không":

* Không nuôi thả rông gia cầm;

* Không mua, bán gia cầm bị bệnh;

* Không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc;

* Không giấu dịch;

* Không vứt xác gia cầm bừa bãi.



+ Thành lập đội xung kích chống dịch, gồm dân quân tự vệ, thanh niên, cán bộ thú y,

y tế, công an, để phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường, tiêu hủy gia cầm bị

bệnh, trực tại các chốt kiểm dịch;

+ Chuẩn bị đủ kinh phí và vật tư (quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang,

kính bảo hộ, ủng cao su, thuốc sát trùng) để phục vụ công tác phòng chống dịch cúm

tại địa phương;

- Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng

chống dịch của các ngành và cơ sở.

3. Về công tác thông tin tuyên truyền:

- UBND các cấp giao cho các cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng của địa

phương (báo, đài phát thanh, truyền hình) thường xuyên phổ biến về tình hình dịch

cúm gia cầm và biện pháp phòng chống, những kinh nghiệm tốt trong phòng chống

dịch;

- Các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhà trường, cơ quan, đơn vị tuyên truyền phổ

biến thông tin về dịch bệnh và biện pháp phòng chống tới từng hộ gia đình, hội viên,

cán bộ công nhân viên, học sinh;

- Đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một tài liệu hướng dẫn về phòng chống dịch

cúm gia cầm.

4. Tổ chức hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương tới các thôn, ấp, bản:

- Phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho người cụ thể ở tất cả các cấp để đảm

bảo thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm đến từng hộ chăn

nuôi gia cầm, phát hiện sớm các ổ dịch mới xảy ra;

- Thiết lập chế độ báo cáo thường xuyên để có thông tin kịp thời phục vụ công tác

chỉ đạo của UBND các cấp.

5. Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng:

- Tổ chức phun thuốc khử trùng ở các cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán gia cầm sống,

cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, đường ra vào khu vực chăn nuôi;



Đối với cơ sở chăn nuôi, ở nơi có nguy cơ cao, trong vùng có dịch và các ổ dịch cũ,

ít nhất mỗi tuần hai lần; nơi khác ít nhất một tuần một lần;

Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, UBND xã tổ chức phun thuốc đồng loạt mỗi tuần

một lần. Tùy theo tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan Thú y hướng dẫn cụ thể số

lần phun thuốc, loại thuốc, phương pháp phun thuốc để có hiệu quả;

Đối với nơi buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, phun hàng

ngày. Phương tiện vận chuyển, giết mổ, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm và các

dụng cụ phục vụ chăn nuôi cần phải được vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc khử trùng.

- Các cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm

thường xuyên làm vệ sinh môi trường, xử lý phân, rác, nước thải;

6. Công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm:

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác tiêm phòng để đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% đàn gia cầm

trong diện tiêm;

- Kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản và sử dụng vắc xin, tránh hư hỏng, thất thoát,

lãng phí;

- Tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh theo quy định của cơ

quan thú y.

7. Xử lý gia cầm nhiễm bệnh cúm hoặc chết không rõ nguyên nhân:

- Khi có gia cầm bị bệnh và chết, hộ chăn nuôi phải báo ngay cho trưởng thôn để

báo cáo Ban chỉ đạo PCDCGC cấp xã và cấp trên;

- Chính quyền xã cử ngay cán bộ thú y đến lấy mẫu trên gia cầm bị bệnh, chết và

khu vực xung quanh để gửi đi xét nghiệm (trước khi tiêu hủy);

- Tổ chức tiêu huỷ ngay đàn gia cầm nhiễm bệnh.

Khi dịch xảy ra tại một hộ và các hộ xung quanh nuôi nhốt thì chỉ tiêu hủy đàn gia

cầm của hộ bị dịch. Nếu các hộ nuôi thả rông thì tiêu hủy toàn bộ gia cầm của các hộ

xung quanh. Khi dịch xảy ra tại hai điểm khác nhau trở lên trong thôn nuôi gia cầm

thả rông thì tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong thôn...

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm và tình hình phát triển của dịch, Ban chỉ đạo

PCDCGC cấp tỉnh quyết định việc mở rộng phạm vi tiêu hủy gia cầm trong vùng có


